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Sơn La, ngày 30 tháng 6 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông thành Trung tâm Kỹ thuật 
nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường và quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-NNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Đề án 1472/ĐA-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2025 về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp xã khi kết thúc chính quyền cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 428/TTr-SNV ngày 30 tháng 6 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tiếp nhận 12 Trung tâm dịch vụ (kỹ thuật) nông nghiệp thuộc UBND cấp huyện.
Tên gọi: Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (đổi tên từ Trung tâm Khuyến nông).
Điều 2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
1. Vị trí và chức năng
Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La; thực hiện các hoạt động sự nghiệp về khuyến nông, lâm, ngư nghiệp; thực hiện các hoạt động sự nghiệp Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Lĩnh vực khuyến nông và giống cây trồng:
(1) Đề xuất kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, mô hình về khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(2) Ký hợp đồng triển khai, thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
(3) Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
(4) Hướng dẫn việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.
(5) Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.
(6) Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.
(7) Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.
(8) Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.
(9) Tư vấn và cung cấp các dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.
(10) Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và theo quy định pháp luật.
(11) Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.
(12) Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.
(13) Khảo nghiệm các giống cây trồng cây mới (cây lương thực, cây rau, cây hoa, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp...); vật nuôi mới (gia súc, đại gia súc, gia cầm...); thủy sản mới (cá, tôm, ba ba...).
(14) Thực nghiệm, xây dựng quy trình sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản mới có năng suất cao, chất lượng tốt để đưa vào sản xuất trên địa bàn tỉnh. Thực nghiệm, xây dựng quy trình phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng, phòng trừ bệnh cho vật nuôi, thủy sản.
(15) Khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật mới, thuốc Thú y mới (sử dụng cho vật nuôi và sử dụng cho nuôi trồng thủy sản).
(16) Khảo nghiệm phân bón cho cây trồng, thức ăn chăn nuôi (thức ăn cho chăn nuôi và thức ăn cho nuôi trồng thủy sản).
(17) Chuyển giao, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản vào sản xuất nông lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.
(18) Tổ chức sản xuất và cung ứng sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh.
(19) Thực hiện dịch vụ cung ứng vật tư kỹ thuật nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi) phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh.
(20) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng thử nghiệm và lưu giữ giống một số giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản nhập từ ngoài tỉnh hoặc nước ngoài có năng suất và giá trị hàng hoá cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh.
(21) Dự phòng và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo đặt hàng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
(22) Tham gia thực hiện chính sách đầu tư hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt.
(23) Quản lý viên chức, lao động hợp đồng và quản lý tài chính, tài sản thuộc thẩm quyền theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
(24) Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giao và theo quy định của pháp luật.
b) Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thuỷ sản 
(1) Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y phục vụ dịch vụ công hằng năm; hoặc theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất về lĩnh vực trên địa bàn được giao.
(2) Thực hiện các hoạt động dịch vụ về sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi và thú y theo quy định hiện hành.
(3) Phối hợp hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh cho động vật và thủy sản; phối hợp khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh đối với sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
(4) Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm soát giết mổ động vật phục vụ tiêu dùng trong nước theo phân công, uỷ quyền của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản, theo quy định của pháp luật.
(5) Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tổ chức quản lý việc thu, nộp và sử dụng phí, lệ phí theo quy định pháp luật.
c) Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật 
(1) Xây dựng kế hoạch về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn được giao phục vụ dịch vụ công hằng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch được cấp trên phê duyệt.
(2) Thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch hại trên các loại cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp tại địa phương, báo cáo đầy đủ, kịp thời cho chính quyền địa phương và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
(3) Thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật; đề xuất các biện pháp, khắc phục hậu quả của dịch gây hại tài nguyên thực vật; thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xử lý dịch hại trong sản xuất nông nghiệp.
(4) Tổ chức cung ứng giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc BVTV, tư vấn dịch vụ sản xuất nông nghiệp, thu phí và lệ phí (nếu có) các dịch vụ về Trồng trọt và bảo vệ thực vật theo quy đinh hiện hành.
(5) Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực trồng trọt, kiểm dịch và bảo vệ thực vật theo phân công, ủy quyền của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo quy định.
d) Lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
(1) Thực hiện các dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
(2) Tố chức dịch vụ, tư vấn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo yêu cầu của tố chức, cá nhân.
(3) Lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
(4) Phối hợp kiểm tra, thẩm định, với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn.
(5) Cảnh bảo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa vàn khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
(6) Thực hiện điều tra, thống kê, lưu trữ cơ sở dữ liệu có hệ thống các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn.
(7) Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản theo phân công, ủy quyền của Chi cục Phát triển nông thôn theo quy định.
3. Cơ cấu tổ chức
a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 
b) Các phòng, trại thuộc Trung tâm
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
+ Phòng Hành chính - Kế hoạch - Thông tin.
+ Phòng Kỹ thuật - Chuyển giao.
+ Phòng Tư vấn - Phát triển Giống nông nghiệp.
- Các trại thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm gồm: Trại giống Mường Hồng, Trại giống Phù Yên, Trại giống cá tầm và thủy sản khác.
c) Các Trạm trực thuộc Trung tâm (12 trạm): là đơn vị trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thực hiện các hoạt động sự nghiệp về khuyến nông, lâm, ngư nghiệp, chăn nuôi, thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật; trạm có tư cách pháp nhân, có con dấu và hạch toán phụ thuộc; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú ý và Thủy sản, Phát triển nông thôn.
(1) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực I được tổ chức lại trên cơ sở quy mô, diện tích quản lý của 04 xã: xã Quỳnh Nhai, xã Mường Chiên, xã Mường Giôn, xã Mường Sại.
(2) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực II được tổ chức lại lại trên cơ sở quy mô, diện tích quản lý của 05 xã: xã Mường La, xã Chiềng Lao, xã Mường Bú, xã Chiềng Hoa, xã Ngọc Chiến.
(3) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực III được tổ chức lại lại trên cơ sở quy mô, diện tích quản lý của 09 xã: xã Thuận Châu, xã Chiềng La, xã Nậm Lầu, xã Mường Khiêng, xã Co Mạ, xã Bình Thuận, xã Mường É, xã Long Hẹ, xã Mường Bám.
(4) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực IV được tổ chức lại trên cơ sở quy mô, diện tích của 06 xã: xã Bắc Yên, xã Tà Xùa, xã Tạ Khoa, xã Xím Vàng, xã Pắc Ngà, xã Chiềng Sại.
(5) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực V được tổ chức lại trên cơ sở quy mô, diện tích của 09 xã: xã Phù Yên, xã Gia Phù, xã Tường Hạ, xã Mường Cơi, xã Mường Bang, xã Tân Phong, xã Kim Bon, xã Suối Tọ, xã Tân Yên.
(6) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực VI được tổ chức lại trên cơ sở quy mô, diện tích của 07 xã: xã Chiềng Mai, xã Mai Sơn, xã Phiêng Pằn, xã Phiêng Cằm, xã Mường Chanh, xã Tà Hộc, xã Chiềng Sung.
(7) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực VII được tổ chức lại trên cơ sở quy mô, diện tích của 10 xã: xã Bó Sinh, xã Chiềng Khương, xã Mường Hung, xã Chiềng Khoong, xã Mường Lầm, xã Nậm Ty, xã Sông Mã, xã Huổi Một, xã Chiềng Sơ, xã Mường Lạn.
(8) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực VIII được tổ chức lại trên cơ sở quy mô, diện tích của 5 xã: xã Yên Châu, xã Chiềng Hặc, xã Lóng Phiêng, xã Yên Sơn, xã Phiêng Khoài.
(9) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực IX được tổ chức lại trên cơ sở quy mô, diện tích của 03 xã: xã Đoàn Kết, xã Lóng Sập, xã Chiềng Sơn; và 04 phường: phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Vân Sơn, phường Thảo Nguyên.
(10) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực X được tổ chức lại trên cơ sở quy mô, diện tích của 04 xã: xã Vân hồ, xã Song Khủa, xã Tô Múa, Xã Xuân Nha.
(11) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực XI được tổ chức lại trên cơ sở quy mô, diện tích 03 xã: xã Sốp Cộp, xã Púng Bánh, xã Mường Lèo.
(12) Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực XII được tổ chức lại trên cơ sở quy mô, diện tích quản lý của 04 phường, 02 xã: Phường Tô Hiệu, phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Sinh, xã Muổi Nọi, xã Chiềng Mung.
4. Số lượng người làm việc
a) Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp căn cứ các quy định của pháp luật xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm; số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý quy định hiện hành.
b) Số lượng cấp phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 và bãi bỏ các Quyết định, quy định trước trái với Quyết định này./ 
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